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......................................................................................................................................... 
Câu 44: Câu “Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm” thuộc kiểu câu nào? 
a. Ai làm gì?                  B.Ai thế nào?                        C.Ai là gì? 
Câu 45. Gạch chân bộ phận câu trả lời câu hỏi “làm gì?” 
Đàn chim én đang sải cánh trên bầu trời xanh. 
Câu 46/ Gạch chân bộ phận câu trả lời câu hỏi “làm gì?” 
Bà nội dẫn tôi đi mua vở, chọn bút. 
Câu 47: Đàn cá đang tung tăng bơi lội. Từ chỉ hoạt động là? 
a. Đàn cá b. đang tung tăng  c. bơi  d. tung tăng bơi lội 
Câu 48: Câu nào có sự vật so sánh ? 
a.Trẻ em như búp trên cành 
b.Biết ăn biết ngủ học hành là ngoan. 
 
Câu 49: Gạch chân sự vật so sánh trong câu sau:            Trăng tròn như cái dĩa. 
Câu 50: Tìm từ chỉ hoạt động trong câu: 
         “ Nước trong leo lẻo cá đớp cá 
 Trời nắng chang chang người trói người” 
a. nước, cá, người. 
b. nắng chang chang, nước trong veo. 
c. đớp, trói. 
d. a,b,c đều sai 
Câu 51 Tìm 2 từ chỉ gộp những người trong gia đình. 
......................................................................................................................................... 
Câu 52:  Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây .      
              Ông em bố em và chú em đều thợ mỏ .  
Câu 53:  Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm :  
Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân . 
......................................................................................................................................... 
Câu 54: câu “ Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá” thuộc mẫu câu: 
a. Ai là gì?  b. Ai làm gì? c. Ai thế nào? d. a,b,c đều sai 
 Câu 55: Câu nào sau đây được cấu tạo theo mẫu câu “Ai là gì?”  
a. Người mẹ không sợ Thần Chết.    b. Người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con. 
c. Người mẹ là người rất dũng cảm.  d. Tất cả đều sai 
Câu 56: Bộ phận gạch chân trong câu :  “ Anh Kim Đồng rất bình tĩnh và nhanh trí. ” 
Trả lời cho câu hỏi nào ? 
 a. Là gì ?   b. Làm gì ?   c. Thế nào ? d. Tất cả đều sai 
Cậu 57. Câu “ Thành phố sắp vào thu” thuộc mẫu câu nào? 
a. Ai là gì?  b. Ai làm gì? c. Ai thế nào? d. a, ,c đều sai 
Câu 58: Trong câu ‘Có làm lụng vất vả người ta mới biết quý đồng tiền’’,từ chỉhoạt 
động là : 
a.Vất vả.  b. Đồng tiền . c. Làm lụng.  d. mới biết  
Câu 59: Trong câu: Đàn sếu đang sải cánh trên cao . 

a. Ai là gì? 
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b. Ai làm gì? 
c. Ai thế nào? 
d. Cả a, b, c đều sai. 

Câu 60: Gạch chân từ chỉ trạng thái trong câu sau: 
 Ông đang rất buồn. 
Câu 61: Những từ ngữ nào chỉ gộp những người trong gia đình? 
a. Công nhân, nông dân, trí thức. 
b. Ông bà, cha mẹ, anh chị. 
c. Thầy giáo, cô giáo, học sinh. 
d. Chú bác, các thầy, con cái. 
Câu 62: Gạch 1 gạch trả lời bộ phận “Ai”, gạch 2 gạch trả lời cho bộ phận “Làm gì”? 

Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút. 
Câu 63: Gạch dưới hình ảnh so sánh trong câu sau: 
 Nhìn từ xa, Bảo tàng Hồ Chí Minh giống như một bông sen trắng khổng lồ. 
Câu 64: Câu nào sau đây không có hình ảnh so sánh. 

a) Hoa cau rụng trắng ngoài hè. 
b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa. 
c) Tiếng mưa trong rừng cọ như ào ào trận gió. 
d) Câu a , c đều đúng. 

Câu 65: Thêm vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu có hình ảnh so sánh 

a) Những cánh diều liệng trên trời như................................................................ 
b) Mắt chú mèo nhà em tròn xoe như........ .......................................................  
c) Những đám mây trắng nõn như...... ..................................................... 

Câu 66: Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để  được câu có hình ảnh so sánh.                           

 Ông lão cười vui như………………………. . 

Câu 67: Trong câu “ Có làm lụng vất và người ta mới biết quí đồng tiền.”. từ chỉ 

hoạt động là: 

a. Đồng tiền  b. vất vả c. làm lụng  d. Cả  3 ý dều đúng 

Câu 68. Câu “Quỳnh khẽ gật đầu chào lại” thuộc mẫu câu nào? 
a. Ai – làm gì ?       b. Ai – là gì ?          b. Ai – thế nào ?     c. Cả câu a và c đúng. 
Câu 69. Câu nào dưới đây viết đúng dấu phẩy? 
a. Ếch con, ngoan ngoãn chăm chỉ và thông minh. 
b. Ếch con ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh. 
c. Ếch con, ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh. 
d. Các câu a, b, c đều sai. 
Câu 70: 
a. Viết 3 câu có hình ảnh so sánh 
......................................................................................................................................... 
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b. Viết 3 câu có hình ảnh nhân hóa 
......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 


